
STT hoten tuoi tennghenghiep sdt cobhyt noidangky ngaykham NGÀY TÁI KHÁM              Chẩn đoán
1 HUỲNH CÔNG CŨNG 62 tuổi Nông dân 0378204467                                             x Trung tâm y tế thị xã Hoài Nhơn 13/09/2023 8:17:00 AM 10/13/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)
2 THÁI THỊ THẢO 95 tuổi Hưu và >60 tuổi 0973607934                                             x Bệnh viện đa khoa KV Bồng Sơn 13/09/2023 8:34:00 AM 10/13/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)
3 BÙI VĂN THUNG 81 tuổi Khác 0973528517                                             x Bệnh viện đa khoa KV Bồng Sơn 13/09/2023 8:37:00 AM 10/13/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)
4 VÕ THÀNH PHỤNG 61 tuổi Đối tượng khác 0975195453                                             x Bệnh viện đa khoa KV Bồng Sơn 14/09/2023 8:02:00 AM 10/16/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)
5 HUỲNH THỊ CƯU 80 tuổi Nông dân 0979178309                                             x Bệnh viện đa khoa KV Bồng Sơn 15/09/2023 8:24:00 AM 10/16/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)
6 TRẦN ĐỨC THẮNG 69 tuổi Nông dân 0987357455                                             x Bệnh viện đa khoa KV Bồng Sơn 15/09/2023 7:42:00 AM 10/16/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)
7 NGUYỄN TRUNG 91 tuổi Hưu và >60 tuổi 0983296420                                             x Bệnh viện đa khoa KV Bồng Sơn 15/09/2023 7:48:00 AM 10/16/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)
8 NGUYỄN ĐỨC CHÁNH 63 tuổi Nông dân 0987026253                                             x Bệnh viện đa khoa KV Bồng Sơn 18/09/2023 8:08:00 AM 10/18/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)
9 HUỲNH BẢO 82 tuổi Khác 0358195405                                             x Trung tâm y tế thị xã Hoài Nhơn 18/09/2023 7:58:00 AM 10/18/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)
10 TRẦN TRỌNG MƯỜI 71 tuổi Khác 0989588027                                             x Bệnh viện đa khoa KV Bồng Sơn 18/09/2023 8:02:00 AM 10/18/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)
11 LÊ THANH TÙNG 65 tuổi Đối tượng khác 0865879677                                             x Bệnh viện đa khoa KV Bồng Sơn 18/09/2023 11:05:00 AM 10/18/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)
12 PHAN THỊ HỒNG 54 tuổi Nông dân 0344804077                                             x Bệnh viện đa khoa KV Bồng Sơn 19/09/2023 7:10:00 AM 10/19/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)
13 NGUYỄN THỊ HUẤN 69 tuổi Nông dân 0773558309                                             x Bệnh viện đa khoa KV Bồng Sơn 19/09/2023 7:20:00 AM 10/19/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)
14 NGUYỄN THỊ ĐẢNH 76 tuổi Nông dân 0988502673                                             x Bệnh viện đa khoa KV Bồng Sơn 19/09/2023 7:38:00 AM 10/19/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)
15 TRẦN THỊ YẾN 85 tuổi Đối tượng khác 0384623843                                             x Bệnh viện đa khoa KV Bồng Sơn 19/09/2023 7:29:00 AM 10/19/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)
16 HỒ MINH THÀNH 77 tuổi Đối tượng khác 0987026906                                             x Bệnh viện đa khoa KV Bồng Sơn 19/09/2023 7:56:00 AM 10/19/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)
17 HUỲNH THỊ KIỆN 69 tuổi Khác 0345681593                                             x Bệnh viện đa khoa KV Bồng Sơn 19/09/2023 10:56:00 AM 10/19/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) ; U58.091 - Huyễn vựng [Tăng huyết áp vô căn (nguyên phát)]
18 VÕ THỊ DƯ 89 tuổi Hưu và >60 tuổi 0354779409                                             x Bệnh viện đa khoa KV Bồng Sơn 20/09/2023 7:32:00 AM 10/20/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)
19 NGUYỄN HỮU PHƯỚC 70 tuổi Khác 0349070876                                             x Bệnh viện đa khoa KV Bồng Sơn 20/09/2023 10:43:00 AM 10/20/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) ; U58.091 - Huyễn vựng [Tăng huyết áp vô căn (nguyên phát)]
20 NGUYỄN THANH ƯNG 77 tuổi Hưu và >60 tuổi 0399519605                                             x Bệnh viện đa khoa KV Bồng Sơn 20/09/2023 7:49:00 AM 10/20/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)
21 LÊ THANH BẠN 63 tuổi Khác 0905502663                                             x Bệnh viện đa khoa KV Bồng Sơn 20/09/2023 7:54:00 AM 10/20/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)
22 NGUYỄN THỊ HỒNG 65 tuổi Nông dân 0349278510                                             x Bệnh viện đa khoa KV Bồng Sơn 20/09/2023 10:15:00 AM 10/20/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) ; U58.091 - Huyễn vựng [Tăng huyết áp vô căn (nguyên phát)]
23 NGUYỄN THỊ THIỆT 73 tuổi Nông dân 0935223844                                             x Bệnh viện đa khoa KV Bồng Sơn 21/09/2023 8:10:00 AM 10/23/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)
24 LÊ THỊ ĐÚNG 72 tuổi Đối tượng khác 0378790496                                             x Bệnh viện đa khoa KV Bồng Sơn 21/09/2023 7:34:00 AM 10/23/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)
25 NGUYỄN VĂN SẠN 66 tuổi Khác 0327821355                                             x Trung tâm y tế thị xã Hoài Nhơn 21/09/2023 8:12:00 AM 10/23/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)
26 NGUYỄN DUY LỢI 90 tuổi Đối tượng khác 0975066884                                             x Bệnh viện đa khoa KV Bồng Sơn 21/09/2023 8:00:00 AM 10/23/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)
27 NGUYỄN THỊ ÁI VÂN 70 tuổi Đối tượng khác 0973665794                                             x Bệnh viện đa khoa KV Bồng Sơn 21/09/2023 8:05:00 AM 10/23/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)
28 LÊ HỒNG SƠN 74 tuổi Đối tượng khác 0385361670                                             x Bệnh viện đa khoa KV Bồng Sơn 21/09/2023 9:18:00 AM 10/23/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)
29 NGUYỄN THỊ HOA 54 tuổi Nông dân 0363390198                                             x Bệnh viện đa khoa KV Bồng Sơn 22/09/2023 7:54:00 AM 10/24/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)
30 BÙI THỊ HÀ 61 tuổi Nông dân 0935370344                                             x Bệnh viện đa khoa KV Bồng Sơn 22/09/2023 9:16:00 AM 10/24/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)
31 HUỲNH THỊ LỢI 76 tuổi Khác 0                                                      x Bệnh viện đa khoa KV Bồng Sơn 22/09/2023 2:51:00 PM 10/24/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)
32 TRẦN THỊ LIÊN 64 tuổi Nông dân 0382581663                                             x Bệnh viện đa khoa KV Bồng Sơn 22/09/2023 10:57:00 AM 10/24/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)
33 NGUYỄN THỊ CẢM 68 tuổi Đối tượng khác 0375414460                                             x Trung tâm y tế thị xã Hoài Nhơn 25/09/2023 7:30:00 AM 10/25/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)
34 TRẦN HOANG 56 tuổi Nông dân 0985146608                                             x Bệnh viện đa khoa KV Bồng Sơn 25/09/2023 7:34:00 AM 10/25/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)
35 NGUYỄN THỊ XÂY 81 tuổi Đối tượng khác 0358428440                                             x Bệnh viện đa khoa KV Bồng Sơn 25/09/2023 8:18:00 AM 10/25/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)
36 PHẠM THỊ MƯỜI 55 tuổi Nông dân 0974437065                                             x Bệnh viện đa khoa KV Bồng Sơn 25/09/2023 8:23:00 AM 10/25/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)
37 NGUYỄN THỊ CƯỜM 74 tuổi Nông dân 0984973872                                             x Bệnh viện đa khoa KV Bồng Sơn 25/09/2023 8:34:00 AM 10/25/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)
38 LÊ THỊ HƯỜNG 70 tuổi Nông dân 0333957822                                             x Bệnh viện đa khoa KV Bồng Sơn 26/09/2023 8:13:00 AM 10/26/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) ; U58.091 - Huyễn vựng [Tăng huyết áp vô căn (nguyên phát)]
39 LÊ PHƯỚC HIỆP 50 tuổi Nông dân 0888792034                                             x Bệnh viện đa khoa KV Bồng Sơn 26/09/2023 8:02:00 AM 10/26/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)
40 TRƯƠNG RỒI 85 tuổi Đối tượng khác 0373413375                                             x Bệnh viện đa khoa KV Bồng Sơn 26/09/2023 8:17:00 AM 10/26/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) ; U58.091 - Huyễn vựng [Tăng huyết áp vô căn (nguyên phát)]
41 PHẠM KHẮC KIỂU 73 tuổi Hưu và >60 tuổi 0329712874                                             x Bệnh viện đa khoa KV Bồng Sơn 26/09/2023 8:08:00 AM 10/26/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)
42 LÊ THỊ THÔI 51 tuổi Nông dân 0353807503                                             x Bệnh viện đa khoa KV Bồng Sơn 26/09/2023 10:19:00 AM 10/26/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) ; U58.091 - Huyễn vựng [Tăng huyết áp vô căn (nguyên phát)]
43 NGUYỄN THỊ PHỈ 66 tuổi Đối tượng khác 0                                                      x Bệnh viện đa khoa KV Bồng Sơn 26/09/2023 3:42:00 PM 10/26/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) ; M48.3 - Chấn thương cột sống
44 NGUYỄN VĂN HẢI 55 tuổi Nông dân 0907735715                                             x Bệnh viện đa khoa KV Bồng Sơn 27/09/2023 7:57:00 AM 10/27/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)
45 LÊ THIÊN VƯƠNG 67 tuổi Nông dân 0383022286                                             x Bệnh viện đa khoa KV Bồng Sơn 27/09/2023 8:59:00 AM 10/27/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)
46 NGUYỄN QUỐC BẢO 71 tuổi Khác 034433554                                              x Bệnh viện đa khoa KV Bồng Sơn 27/09/2023 9:03:00 AM 10/27/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)
47 LÊ THỊ CÚC 75 tuổi Nông dân 0974603548                                             x Bệnh viện đa khoa KV Bồng Sơn 27/09/2023 7:10:00 AM 10/27/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)
48 ĐOÀN THỊ LIÊN 53 tuổi Nông dân 0394250417                                             x Bệnh viện đa khoa KV Bồng Sơn 27/09/2023 2:46:00 PM 10/27/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)
49 HỒ THỊ NĂNG 61 tuổi Đối tượng khác 0                                                      x Bệnh viện đa khoa KV Bồng Sơn 27/09/2023 8:38:00 AM 10/27/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)
50 PHAN VĂN Y 70 tuổi Hưu và >60 tuổi 0935302858                                             x Bệnh viện đa khoa KV Bồng Sơn 27/09/2023 9:11:00 AM 10/27/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) ; U58.091 - Huyễn vựng [Tăng huyết áp vô căn (nguyên phát)]
51 PHAN THỊ THƯ 55 tuổi Đối tượng khác 0981283354                                             x Bệnh viện đa khoa KV Bồng Sơn 27/09/2023 9:14:00 AM 10/27/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)
52 CAO MINH ĐẲNG 80 tuổi Hưu và >60 tuổi 0909506883                                             x Bệnh viện đa khoa KV Bồng Sơn 28/09/2023 7:54:00 AM 10/30/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)
53 LÊ VĂN SỞ 59 tuổi Khác 0975676271                                             x Trung tâm y tế thị xã Hoài Nhơn 28/09/2023 8:07:00 AM 10/30/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)
54 PHAN THỊ XƯA 76 tuổi Nông dân 0986321647                                             x Bệnh viện đa khoa KV Bồng Sơn 28/09/2023 8:10:00 AM 10/30/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)
55 VÕ THỊ HUYỀN 71 tuổi Khác 0                                                      x Bệnh viện đa khoa KV Bồng Sơn 28/09/2023 8:49:00 AM 10/30/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) ; U58.091 - Huyễn vựng [Tăng huyết áp vô căn (nguyên phát)]
56 HỒ VĂN NHẪN 76 tuổi Khác 0827362356                                             x Bệnh viện đa khoa KV Bồng Sơn 29/09/2023 8:05:00 AM 10/30/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)
57 ĐỖ THỊ GIÃ 82 tuổi Đối tượng khác 0379712022                                             x Bệnh viện đa khoa KV Bồng Sơn 29/09/2023 8:23:00 AM 10/30/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát)


